
TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Theo Điều 46 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định về Cấp dự báo cháy rừng gồm bao nhiêu cấp:
A. 3 cấp

B. 4 cấp

C. 5 cấp

D. 6 cấp

Câu 2: Điều nào sau đây không phải là vai trò của rừng?
A. Bảo vệ nguồn nước
B. Bảo vệ đất, chống xói mòn.

C. Điều hòa khí quyển, vì lấy một lượng lớn O2 và thải CO2.
D. Là nơi sinh sống của nhiều loài động vật.

Câu 3: Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng
A. Ngăn chặn nạn phá rừng, tiếp tục trồng rừng.
B. Xây dựn thệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên.
C. Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư.

D. Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng, chống mặn cho đất.

Câu 4: Để bảo vệ rừng sản xuất, không được thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

B. Thực hiện các quy định về phòng, trừ sinh vật gây hại rừng sản xuất theo quy định của Luật Lâm nghiệp, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y

C. Tất cả các loài động vật rừng trong khu rừng sản xuất không được bảo vệ, bảo đảm sinh cảnh sống tự nhiên và nguồn thức ăn của động vật rừng

D. Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ rừng về hành vi chặt phá rừng.

Câu 5: Xác định: Biện pháp nào sau đây không giúp bảo vệ tài nguyên rừng?

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Động viên nhân dân trồng rừng

C. Cấm chặt phá rừng, đốt rừng

D. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia
Câu 6: Giải pháp nào sau đây không có tác dụng với việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên
A. Ngăn chặn nạn phá rừng, đốt rừng.            

B. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng.

C. Phát triển khai thác, chế biến gỗ.

D. Khai thác hợp lí đi đôi với trồng rừng.

Câu 7: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào sau đây?

A. Bảo vệ rừng đầu nguồn

B. Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên

C. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép

D. Mở rộng diện tích rừng

Câu 8: Đâu là ý nghĩa của việc bảo vệ rừng?

A. Khai thác gỗ, củi cho con người

B. Lưu giữ carbon

C. Bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học

D.  Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

Câu 9: Công việc nào không thể làm để phát triển, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái là

A. Tham gia phong trào “Tết trồng cây” ở địa phương

B. Chặt cây xanh ở khu đô thị, nơi công cộng

C. Tuyên truyền bảo vệ rừng và môi trường sinh thái

D. Tận dụng khoảng trống quanh gốc cây xanh đô thị

Câu 10: Đâu không phải nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng ở nước ta?

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Chăn thả gia súc

C. Trồng rừng

D. Chặt phá rừng bừa bãi

Câu 11: Bảo vệ rừng mang lại mấy ý nghĩa chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12: Để bảo vệ rừng cần phải nghiêm cấm hành vi nào?

A. Khai thác gỗ quý hiếm bừa bãi

B. Chăm sóc cây rừng

C. Tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã

D. Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc

Câu 13: Đâu không phải biện pháp bảo về rừng?

A. Ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng

B. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép

C. Đốt rừng làm nương rẫy

D. Phòng chống cháy rừng

Câu 14: Đâu là biện pháp bảo vệ rừng?

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Phòng chống cháy rừng

C. Chăn thả đại gia súc trong rừng mới trồng

D. Khai thác gỗ rừng bừa bãi để làm nhà

Câu 15: Làm hàng rào bảo vệ rừng sau khi trồng nhằm mục đích chính là gì?

A. Bảo vệ cây rừng không bị động vật phá hoại.

B. Bảo vệ cây rừng không bị sâu, bệnh gây hại.

C. Bảo vệ cây rừng không bị gió, bão làm đổ.

D. Bảo vệ cây rừng không bị con người phá hoại.

Câu 16: Trong các loài sau, loài nào là động vật rừng quý hiếm ở Việt Nam:

A. Voọc ngũ sắc, voọc mũi hếch, công, gà lôi.

B. Voi, trâu rừng, bò nuôi, sói.

C. Gấu chó, chó, vượn đen, sóc bay.

D. Mèo tam thể, Cầy vằn, cá sấu, tê giác một sừng.

Câu 17: Các hoạt động bị nghiêm cấm đối với tài nguyên rừng bao gồm, trừ:

A. Gây cháy rừng

B. Khai thác rừng có chọn lọc.

C. Mua bán lâm sản trái phép.

D. Lấn chiếm rừng và đất rừng.

Câu 18: Các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng gồm, trừ:

A. Bảo vệ: Cấm chăn thả đại gia súc.

B. Tổ chức phòng chống cháy rừng.

C. Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống nhỏ.

D. Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất quanh gốc cây gieo giống và cây trồng bổ sung.
CÂU HỎI ĐÚNG SAI
(Lưu ý: Ý a,b,c,d được gạch chân là đúng, các từ được gạch chân là từ khóa đáp án sai)

Câu 1: Rừng cung cấp nhiều lợi ích cho con người và môi trường, bao gồm:

a. Cung cấp oxy: Rừng là nhà của nhiều loại cây xanh, là những thực vật quang hợp. Quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra oxy, một chất cần thiết cho sự sống của con người và động vật.

b. Làm sạch không khí: Rừng cũng giúp làm sạch không khí bằng cách hấp thụ các chất ô nhiễm từ khí quyển.

c.  Kiểm soát khí hậu: Rừng giúp điều hòa khí hậu bằng cách hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy. Điều này giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

d. Cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên: Rừng cung cấp nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên cho con người, bao gồm gỗ, lâm sản, dược liệu,...

Câu 2: các biện pháp bảo vệ rừng là:

a. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của rừng và tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.

b. Xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ rừng.

c. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng của các cơ quan chức năng.

d. Khai thác tất cả lâm sản từ rừng, sau đó trồng mới lại hoàn toàn.

Câu 4: Các biện pháp bảo vệ rừng như sau:

a. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát.

b. Kiểm điểm, nhắc nhở chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá rừng; kiên quyết loại thải phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi cơ quan công quyền.

c. Khẩn trương phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở.

d. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; rà soát gỗ thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. Các địa phương tiếp tục rà soát theo đúng quy hoạch, đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của nhà nước.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật.

Câu 5: quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

a. Tất cả các loài động vật rừng trong khu rừng đặc dụng phải được bảo vệ, không thực hiện các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến sinh cảnh sống tự nhiên và nguồn thức ăn của động vật rừng;

b. Không được thả những loài động vật bản địa dù khỏe mạnh, không có bệnh và đã có phân bố trong khu rừng đặc dụng; số lượng động vật của từng loài thả vào rừng phải phù hợp với vùng sống, nguồn thức ăn của chúng và bảo đảm cân bằng sinh thái của khu rừng;

c. Không thả và nuôi, trồng các loài động vật, thực vật không có phân bố tự nhiên tại khu rừng đặc dụng.

d. Thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, các quy định về phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.

Câu 6: Hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp là:
a. Khai thác rừng hợp lí và có biện pháp phục hồi rừng
b. Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.

c. Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật.

d. Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

Câu 7: Hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp là:
a. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng.

b. Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.

d. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

